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Lời mở đầu 

Ngành than Việt Nam ñang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ với tốc ñộ tăng trưởng hàng 

năm cao và sản lượng rất lớn. Bên cạnh vấn ñề tăng trưởng là công tác quản lý ñội ngũ 

công nhân, hạn chế rủi ro, tai nạn lao ñộng. Trong những năm qua, nhiều tai nạn hầm lò 

ñáng tiếc ñã xảy ra do nhiều nguyên nhân như: Sập hầm lò, bục nước, nổ khí mêtan, nổ mìn 

sai quy chế v,v… ñòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý nhân sự làm việc trong hầm lò. 

Từ trước ñến nay ở các mỏ than tại Việt nam, việc quản lý người ra/vào các hầm lò khai 

thác chủ yếu ñược thực hiện bằng phương pháp thủ công, ghi chép sổ sách khiến công tác 

quản lý gặp nhiều khó khăn, bất cập nên vấn ñề cấp bách ñặt ra là cần phải giám sát vị trí 

của người ñi vào hầm lò ñể biết các thông tin phục vụ quản lý như: ðến ca làm việc chưa 

thấy vào, hết ca làm việc chưa thấy ra, có ñi vào vùng cấm hay không, có làm việc ñúng vị 

trí hay không, vị trí hiện thời ở ñâu,… các câu hỏi ñó rất ñược các cán bộ quản lý công 

nhân mỏ quan tâm. 

Sau nhiều năm là ñối tác tin cậy cung cấp thiết bị phục vụ công tác an toàn cho một số công 

ty khai thác than trong Tập ñoàn than khoáng sản Việt nam - TKV, qua tiếp xúc và trao ñổi 

với các cán bộ quản lý, chúng tôi thấy hiện nay công tác quản lý người công nhân vào mỏ 

gặp nhiều khó khăn, các hệ thống kỹ thuật trợ giúp hiện tại hầu như chưa có gì, các sản 

phẩm nước ngoài chào bán cho ngành mỏ về công tác quản lý nhân sự trong hầm lò rất ñắt 

tiền và ñặc biệt là các dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng rất khó ñược ñáp ứng kịp thời. Từ thực 

trạng ñó, chúng tôi ñặt vấn ñề nghiên cứu một hệ thống “Giám sát người lao ñộng trong 

hầm lò” với mong muốn có thể hỗ trợ các cán bộ quản lý sử dụng máy tính ñể quan sát, tìm 

kiếm vị trí hiện thời của những công nhân ñang làm việc trong hầm lò. Hệ thống này cũng 

có thể tự ñộng phát những báo hiệu cần thiết trợ giúp người có trách nhiệm ra các quyết 

ñịnh kịp thời và chính xác, phục vụ ñắc lực cho công tác quản lý, ñảm bảo an toàn lao ñộng 

trong môi trường hầm lò, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khi tai nạn hầm lò xảy ra,… 

Chúng tôi chân thành cảm ơn Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ và Viện Nghiên 

cứu ðiện tử, Tin học, Tự ñộng hóa ñã tạo các ñiều kiện thuận lợi ñể ñề tài này ñược thực 

hiện thành công và ñạt ñược các kết quả mong muốn. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận 

ñược hỗ trợ ñể sản phẩm của ñề tài này ñược hoàn thiện và có thể ứng dụng vào môi trường 

khai thác than hầm lò.  

Nhóm thực hiện ñề tài       
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I. NHỮNG VẤN ðỀ CHUNG 

1.1  Thông tin về ñề tài 

� Tên ðề tài/Dự án:  Nghiên cứu chế tạo hệ thống giám sát người lao ñộng trong hầm lò. 

� ðơn vị chủ trì thực hiện ðề tài/Dự án: Viện NC ðiện tử, Tin học, Tự ñộng hóa. 

� Chủ nhiệm  ðề tài/Dự án:    Kỹ sư Kiều Mạnh Cường. 

� Thời gian thực hiện: 24 tháng. 

� Tổng kinh phí thực hiện:  500 triệu ñồng từ Ngân sách nhà nước. 

� Giai ñoạn 1: 12 tháng, từ 01/01/2008 ñến  31/12/2008. 

� Kinh phí thực hiện giai ñoạn 1:  200 triệu ñồng. 

� Sản phẩm  ñăng ký 

Là một hệ thống gồm: 

- 01 Trạm trung tâm. 

- 02 Trạm khu vực. 

- 10 Máy di ñộng phát mã cá nhân (Máy di ñộng). 

- Phần mềm quản lý giám sát người lao ñộng trong hầm lò. 

- Các tài liệu nghiên cứu, tài liệu kỹ thuật, các báo cáo liên quan.     

Trong ñó, sản phẩm  ñăng ký giai ñoạn 1 gồm: 

- 05 Máy di ñộng phát mã cá nhân hoàn chỉnh. 

- 02 Trạm khu vực hoàn chỉnh. 

- 01 Mạch in Trạm trung tâm. 

- Các tài liệu nghiên cứu, tài liệu kỹ thuật, các báo cáo liên quan.     

 

1.2 Tính cấp thiết của ñề tài 

Hiện nay, các công ty khai thác than hầm lò tại Việt Nam ngày càng mở rộng diện tích khai 

thác và khai thác sâu hơn xuống lòng ñất. ðịa hình khai thác rất phức tạp, dễ xảy ra các rủi 

ro và tai nạn lao ñộng, vì vậy ñòi hỏi phải tăng cường phương tiện và trình ñộ quản lý ñối 

với con người cũng như các thiết bị trong hầm lò. Qua tìm hiểu về yêu cầu và thực trạng 

công tác quản lý tại một số công ty than thuộc Tập ñoàn than khoáng sản Việt nam (TKV), 

cho thấy hiện nay hầu hết các công ty than ñều quản lý công nhân bằng phương pháp thủ 

công, thông thường có 3 ca làm việc/ngày dưới hầm lò, các công nhân ñi làm theo ca phải 

ñến ñăng ký vào với Quản ñốc phân xưởng trước khi xuống hầm lò, khi hết ca làm việc 

hoặc nghỉ sớm phải ñăng ký ra với Quản ñốc phân xưởng. Qua ñó bộ phận quản lý sẽ theo 

dõi, giám sát giờ giấc làm việc của mỗi công nhân và tính công lao ñộng cho từng người.  
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Việc quản lý như trên nhìn chung là phù hợp ñối với các công ty nhỏ, số lượng công nhân 

ít, ñịa hình khai thác hẹp và ít phức tạp. Tuy nhiên, ngoài số ít các công ty khai thác còn có 

mỏ than lộ thiên, các công ty than còn lại ñều là các công ty khai thác than Hầm lò với ñịa 

hình khai thác rộng lớn với nhiều ñường lò phức tạp có ñộ sâu hàng trăm mét so với mực 

nước biển. Số công nhân làm việc mỗi ca trong hầm lò lên tới hàng trăm người, rất nhiều 

hiện tượng rủi ro có thể xảy ra trong ñiều kiện như vậy. 

Theo các cán bộ quản lý sản xuất tại các mỏ than hầm lò, thì công tác quản lý người lao 

ñộng dưới hầm lò không những yêu cầu theo dõi sát sao giờ giấc vào/ra của mỗi công nhân 

tại các cửa lò ñể phát hiện những công nhân ñi làm muộn giờ, hoặc hết ca làm việc mà 

không thấy ra, mà còn ñòi hỏi phải nhanh chóng xác ñịnh ñược những công nhân ñi vào các 

khu vực cấm, khu vực nguy hiểm, những công nhân bỏ vị trí làm việc và ngủ quên trong 

khu mỏ dưới lòng ñất có thể dẫn tới tai nạn lao ñộng ñáng tiếc. Vì vậy các công ty khai thác 

than hầm lò hiện nay không những cần một hệ thống giám sát quản lý ñối tượng ñồng bộ tại 

các cửa vào/ra, mà còn rất cần một hệ thống trợ giúp xác ñịnh ñược vị trí hoặc khoanh vùng 

ñối tượng cần giám sát ñể phục vụ công tác quản lý, tìm kiếm, ứng cứu kịp thời khi có tai 

nạn rủi ro xảy ra trong hầm lò.  

Qua khảo sát thực tế tại Công ty than Vàng Danh, Công ty than Hạ Long, Công ty than Hòn 

Gai, Công ty than Khe Chàm,… thì nhu cầu về hệ thống quản lý giám sát người lao ñộng 

trong hầm lò có khả năng xác ñịnh vị trí, hỗ trợ các cảnh báo hạn chế rủi ro,… là rất thiết 

thực. Do việc quản lý ñội ngũ công nhân, thợ mỏ gặp nhiều khó khăn vì ý thức chấp hành 

các quy ñịnh của nhiều thợ mỏ chưa cao. Tại công ty than Khe Chàm, có gần 2000 công 

nhân làm việc theo 3 ca, nghĩa là trong một ca làm việc thường xuyên có gần 700 người lao 

ñộng trong hầm lò, với ñội ngũ quản lý giám sát lao ñộng hạn chế về số lượng người và 

trang thiết bị như hiện nay, việc quản lý người lao ñộng trong hầm lò gặp rất nhiều khó 

khăn. Nên các cán bộ quản lý ở ñây rất quan tâm ñến các hệ thống thiết bị kỹ thuật hỗ trợ 

công tác quản lý, ñặc biệt là hệ thống giám sát người lao ñộng trong hầm lò.  Tuy nhiên, 

hiện tại, nếu ñầu tư cho một hệ thống như vậy bằng cách mua thiết bị của nước ngoài thì chi 

phí ban ñầu rất tốn kém nên bài toán kinh tế - kỹ thuật ñặt ra là không khả thi, hơn nữa việc 

vận hành khai thác hệ thống thiết bị trong ñiều kiện môi trường hầm lò khắc nghiệt, thường 

xảy ra sự cố kỹ thuật, nên các Công ty than cần một nhà cung cấp có khả năng làm chủ 

công nghệ, ñáp ứng nhanh yêu cầu về khắc phục sự cố khi cần. Yêu cầu này ñòi hỏi phải 

ñầu tư nghiên cứu, chế tạo, sản xuất thiết bị trong nước ñể hạ giá thành sản phẩm, ñáp ứng 

ñược các yêu cầu về dịch vụ sau bán hàng. 
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1.3 Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới 

1.3.1 Tình hình nghiên cứu trong nước 

Theo chúng tôi khảo sát, hiện tại ở Việt Nam chưa có tổ chức hay cá nhân nào nghiên cứu 

chế tạo một hệ thống tương tự như sản phẩm dự kiến của ñề tài này. Các hệ thống quản lý 

nhân sự bằng thẻ, áp dụng tại các cửa ra vào ñược các công ty thương mại cung cấp phổ 

biến là sản phẩm của các hãng nước ngoài. Tại Viện nghiên cứu ðiện tử, Tin học, Tự ñộng 

hóa ñã nghiên cứu và triển khai thành công hệ thống quản lý ñối tượng ra/vào bằng thẻ 

RFID, tại một số hội chợ công nghiệp và triển lãm Viễn thông cũng có các doanh nghiệp 

chào bán các hệ thống quản lý nhân sự bằng thẻ, tuy nhiên, qua tìm hiểu chúng tôi thấy các 

hệ thống này hiện cũng chưa ñược áp dụng rộng rãi tại Việt Nam vì yêu cầu về mặt quản lý 

nhân sự tại các cơ quan chưa ñặt ra cấp bách. Trong tương lai, các nhà máy sản xuất lớn, 

các tổ chức, ñơn vị có nhu cầu giám sát quản lý nhân sự chặt chẽ trong các tòa nhà là những 

khách hàng tiềm năng ñối với dòng sản phẩm này. 

Tại các công ty than hầm lò tại Việt Nam, hiện chỉ có công ty than Mạo Khê có lắp ñặt hệ 

thống quản lý tập trung công nhân ra/vào hầm lò bằng thẻ. Tuy vậy, hệ thống này ñang ở 

giai ñoạn áp dụng thử nghiệm ban ñầu, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý vì chưa quản lý 

ñược công nhân vào/ra tại tất cả các cửa hầm lò, chưa xác ñịnh ñược vị trí hiện thời của 

người công nhân ñang làm việc hay hoạt ñộng ở ñâu. Các hãng chào bán thiết bị quản lý 

người trong hầm lò cho khách hàng là các công ty khai thác than khoáng sản chủ yếu chào 

bán các hệ thống quản lý bằng thẻ từ, thẻ thu/phát vô tuyến tần số thấp, phạm vi hẹp, thích 

hợp lắp ñặt tại các cửa ra/vào. Chưa thấy có sản phẩm chào bán nào là một hệ thống mạng 

vô tuyến quản lý ñối tượng tập trung, có khả năng xác ñịnh vị trí của người lao ñộng trong 

hầm lò và hỗ trợ các cảnh báo cần thiết ñối với nghiệp vụ quản lý người lao ñộng tại hiện 

trường khai thác. 

1.3.2   Tình hình nghiên cứu trên thế giới  

ðối với các nước có ngành công nghiệp khai khoáng phát triển như Mỹ, Nhật, Canada, 

Trung Quốc, Nga, Australia, … thì các công nghệ phụ trợ cho ngành khai khoáng cũng rất 

phát triển, trong ñó có các công nghệ phục vụ cho an toàn lao ñộng trong khai thác than 

hầm lò như các Thiết bị bảo hộ, Thiết bị thông gió, Thiết bị ño và cảnh báo khí ñộc, khí 

cháy nổ,... Hệ thống giám sát vị trí ñối tượng (người lao ñộng, máy móc thiết bị) trong hầm 

lò cũng ñược nghiên cứu phát triển tại các nước trên và hiện ñã có sản phẩm thương mại. 

Các hệ thống này cho phép xác ñịnh ñược ñối tượng mang theo thẻ trong khoảng cách hàng 

chục mét mà không yêu cầu phải quẹt thẻ qua các bộ ñọc thẻ. Công nghệ nòng cốt thường 
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ñược sử dụng trong các hệ thống này là công nghệ thu phát không dây tần số cao từ hàng 

trăm MHz trở lên.  

Chúng tôi giới thiệu hai hệ thống giám sát vị trí ñối tượng ñiển hình sử dụng công nghệ thu 

phát không dây tần số cao, thông tin chi tiết về sản phẩm có thể tham khảo tại Website của 

nhà cung cấp. 

A. Hệ thống EZ – Tracer, Hãng chế tạo: Hellicom - Mỹ, Website: www.hellicom.com 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EZ - Tracer là hệ thống xác ñịnh vị trí ñối tượng theo thời gian thực, dựa trên nền công 

nghệ mạng không dây Zigbee, hệ thống này gồm có: 

- Thiết bị trung tâm: Thiết bị này kết nối với máy tính qua giao diện USB, kết nối với các 

Thiết bị ñọc thẻ qua kênh vô tuyến 2.4GHz. Thiết bị trung tâm có chức năng thu thập thông 

tin về vị trí của các thẻ di ñộng từ các Thiết bị ñọc thẻ trong toàn mạng và gửi số liệu ñó 

cho PC. 

- Thiết bị ñọc thẻ: Là các thiết bị nhận diện mã số của thẻ di ñộng trong vùng phủ sóng của 

mình qua kênh vô tuyến, băng tần làm việc 2.4 GHz. Mỗi thiết bị ñọc thẻ gắn với một khu 

H.1. Minh họa nguyên lý hệ thống EZ-Tracer 


